ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY: TUẦN 01 - TỪ NGÀY 19/08/2013 ĐẾN 24/08/2013
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: VŨ THỊ TRANG
	STT
	Thứ/ngày
	S(C)
	Tiết
	Theo PPCT
	Môn
	Lớp
	Đầu bài theo PPCT
	Tên thiết bị dạy học
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tuần
	Tiết
	
	
	
	
	

	1
	Thứ hai : 19/08/2013
	Sáng
	2
	1
	1
	Địa lí                              
	8B
	Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu A'
	 1 Bản đồ tự nhiên châu A'
	

	2
	Thứ hai : 19/08/2013
	Sáng
	3
	1
	1
	Địa lí                              
	6A
	Bài mở đầu
	
	

	3
	Thứ hai : 19/08/2013
	Sáng
	4
	1
	1
	Địa lí                              
	8A
	Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu A'
	 1 Bản đồ tự nhiên châu A'
	

	4
	Thứ hai : 19/08/2013
	Sáng
	5
	1
	1
	Địa lí                              
	6B
	Bài mở đầu
	
	

	5
	Thứ ba : 20/08/2013
	Sáng
	1
	1
	1
	Địa lí                              
	9B
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	1 Bộ tranh các dân tộc Việt Nam
	

	6
	Thứ ba : 20/08/2013
	Sáng
	3
	1
	1
	Địa lí                              
	9A
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	
	

	7
	Thứ năm : 22/08/2013
	Sáng
	1
	1
	1
	Địa lí                              
	7C
	Dân số
	Bảng Phụ
	

	8
	Thứ năm : 22/08/2013
	Sáng
	3
	1
	1
	Địa lí                              
	7A
	Dân số
	Bảng phụ
	

	9
	Thứ năm : 22/08/2013
	Sáng
	4
	1
	1
	Địa lí                              
	7B
	Dân số
	Bảng phụ
	

	10
	Thứ sáu : 23/08/2013
	Sáng
	2
	1
	2
	Địa lí                              
	9B
	Dân số và gia tăng dân số
	Bảng phụ
	

	11
	Thứ sáu : 23/08/2013
	Sáng
	4
	1
	2
	Địa lí                              
	9A
	Dân số và gia tăng dân số
	Bảng phụ
	

	12
	Thứ bẩy : 24/08/2013
	Sáng
	2
	1
	2
	Địa lí                              
	7C
	Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới
	1 Bản đồ phân bố dân cư trên thế giới 
	

	13
	Thứ bẩy : 24/08/2013
	Sáng
	3
	1
	2
	Địa lí                              
	7A
	Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới
	1 Bản đồ phân bố dân cư trên thế giới 
	

	14
	Thứ bẩy : 24/08/2013
	Sáng
	4
	1
	2
	Địa lí                              
	7B
	Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới
	1 Bản đồ phân bố dân cư trên thế giới 
	


ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY: TUẦN 02 - TỪ NGÀY 26/08/2013 ĐẾN 31/08/2013
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: VŨ THỊ TRANG
	STT
	Thứ/ngày
	S(C)
	Tiết
	Theo PPCT
	Môn
	Lớp
	Đầu bài theo PPCT
	Tên thiết bị dạy học
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tuần
	Tiết
	
	
	
	
	

	1
	Thứ hai : 26/08/2013
	Sáng
	2
	2
	2
	Địa lí                              
	8B
	Khí hậu châu A'
	 1 Bản đồ khí hậu châu A'
	

	2
	Thứ hai : 26/08/2013
	Sáng
	3
	2
	2
	Địa lí                              
	6A
	Vị trí, hình dạng và kích thước của trái Đất
	1 Quả cầu 
	

	3
	Thứ hai : 26/08/2013
	Sáng
	4
	2
	2
	Địa lí                              
	8A
	Khí hậu châu A'
	 1 Bản đồ khí hậu châu A'
	

	4
	Thứ hai : 26/08/2013
	Sáng
	5
	2
	2
	Địa lí                              
	6B
	Vị trí, hình dạng và kích thước của trái Đất
	1 Quả cầu 
	

	5
	Thứ ba : 27/08/2013
	Sáng
	1
	2
	3
	Địa lí                              
	9B
	Phân bố dân cư, các loại hình quần cư
	1 Bản đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam
	

	6
	Thứ ba : 27/08/2013
	Sáng
	3
	2
	3
	Địa lí                              
	9A
	Phân bố dân cư, các loại hình quần cư
	1 Bản đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam
	

	7
	Thứ năm : 29/08/2013
	Sáng
	1
	2
	3
	Địa lí                              
	7C
	Quần cư đô thị hóa
	1 Bản đồ dân cư và đo thị thế giới
	

	8
	Thứ năm : 29/08/2013
	Sáng
	3
	2
	3
	Địa lí                              
	7A
	Quần cư đô thị hóa
	1 Bản đồ dân cư và đo thị thế giới
	

	9
	Thứ năm : 29/08/2013
	Sáng
	4
	2
	3
	Địa lí                              
	7B
	Quần cư đô thị hóa
	1 Bản đồ dân cư và đo thị thế giới
	

	10
	Thứ sáu : 30/08/2013
	Sáng
	2
	2
	4
	Địa lí                              
	9B
	Lao động việc làm, chất lượng cuộc sống
	 Bảng Phụ
	

	11
	Thứ sáu : 30/08/2013
	Sáng
	4
	2
	4
	Địa lí                              
	9A
	Lao động việc làm, chất lượng cuộc sống
	 Bảng Phụ
	

	12
	Thứ bẩy : 31/08/2013
	Sáng
	2
	2
	4
	Địa lí                              
	7C
	Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
	Lược đồ phân bố dân cư Châu Á, lược đồ tự nhiên Châu Á
	

	13
	Thứ bẩy : 31/08/2013
	Sáng
	3
	2
	4
	Địa lí                              
	7A
	Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
	Lược đồ phân bố dân cư Châu Á, lược đồ tự nhiên Châu Á
	

	14
	Thứ bẩy : 31/08/2013
	Sáng
	4
	2
	4
	Địa lí                              
	7B
	Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
	Lược đồ phân bố dân cư Châu Á, lược đồ tự nhiên Châu Á
	


ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY: TUẦN 03 - TỪ NGÀY 02/09/2013 ĐẾN 07/09/2013
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: VŨ THỊ TRANG
	STT
	Thứ/ngày
	S(C)
	Tiết
	Theo PPCT
	Môn
	Lớp
	Đầu bài theo PPCT
	Tên thiết bị dạy học
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tuần
	Tiết
	
	
	
	
	

	1
	Thứ ba : 03/09/2013
	Sáng
	1
	3
	5
	Địa lí                              
	9B
	Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	Bảng phụ
	

	2
	Thứ ba : 03/09/2013
	Sáng
	3
	3
	5
	Địa lí                              
	9A
	Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	Bảng phụ
	

	3
	Thứ sáu : 06/09/2013
	Sáng
	2
	3
	6
	Địa lí                              
	9B
	Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
	

	4
	Thứ sáu : 06/09/2013
	Sáng
	4
	3
	6
	Địa lí                              
	9A
	Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
	

	5
	Thứ bẩy : 07/09/2013
	Sáng
	2
	3
	5
	Địa lí                              
	7C
	Đói nóng, môi trường xích đạo ẩm
	1 Bản đồ các đới khí hậu trên thế giới
	

	6
	Thứ bẩy : 07/09/2013
	Sáng
	3
	3
	5
	Địa lí                              
	7A
	Đói nóng, môi trường xích đạo ẩm
	1 Bản đồ các đới khí hậu trên thế giới
	

	7
	Thứ bẩy : 07/09/2013
	Sáng
	4
	3
	5
	Địa lí                              
	7B
	Đói nóng, môi trường xích đạo ẩm
	1 Bản đồ các đới khí hậu trên thế giới
	


ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY: TUẦN 04 - TỪ NGÀY 09/09/2013 ĐẾN 14/09/2013
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: VŨ THỊ TRANG
	STT
	Thứ/ngày
	S(C)
	Tiết
	Theo PPCT
	Môn
	Lớp
	Đầu bài theo PPCT
	Tên thiết bị dạy học
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tuần
	Tiết
	
	
	
	
	

	1
	Thứ hai : 09/09/2013
	Sáng
	2
	4
	7
	Địa lí                              
	9B
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1 Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	

	2
	Thứ hai : 09/09/2013
	Sáng
	3
	4
	7
	Địa lí                              
	9A
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1 Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	

	3
	Thứ ba : 10/09/2013
	Sáng
	1
	4
	8
	Địa lí                              
	9B
	Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1 Bản đồ nông nghiệp Việt Nam
	

	4
	Thứ tư : 11/09/2013
	Sáng
	1
	4
	8
	Địa lí                              
	9B
	Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	

	5
	Thứ tư : 11/09/2013
	Sáng
	2
	3
	6
	Địa lí                              
	7A
	Môi trường nhiệt đới
	
	

	6
	Thứ năm : 12/09/2013
	Chiều
	1
	3
	3
	Địa lí                              
	8A
	Sông ngòi và cảnh quan châu A'
	Sông ngòi và cảnh quan châu A'
	

	7
	Thứ năm : 12/09/2013
	Chiều
	2
	3
	3
	Địa lí                              
	8B
	Sông ngòi và cảnh quan châu A'
	1 Bản đồ tự nhiên Châu Á
	

	8
	Thứ năm : 12/09/2013
	Chiều
	3
	1
	3
	Địa lí                              
	6A
	Tỉ lệ bản đồ
	1 Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	

	9
	Thứ năm : 12/09/2013
	Chiều
	4
	1
	3
	Địa lí                              
	6B
	Tỉ lệ bản đồ
	1 Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	

	10
	Thứ sáu : 13/09/2013
	Chiều
	1
	4
	4
	Lịch sử                             
	6A
	Các quốc gia cổ đại phương Đông
	
	

	11
	Thứ sáu : 13/09/2013
	Chiều
	3
	4
	4
	Lịch sử                             
	6B
	Các quốc gia cổ đại phương Đông
	
	

	12
	Thứ bẩy : 14/09/2013
	Sáng
	2
	4
	8
	Địa lí                              
	9A
	Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1 Bản đồ nông nghiệp Việt Nam
	

	13
	Thứ bẩy : 14/09/2013
	Sáng
	4
	4
	7
	Địa lí                              
	7A
	Môi trường nhiệt đới gió mùa
	
	


ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY: TUẦN 05 - TỪ NGÀY 16/09/2013 ĐẾN 21/09/2013
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: VŨ THỊ TRANG
	STT
	Thứ/ngày
	S(C)
	Tiết
	Theo PPCT
	Môn
	Lớp
	Đầu bài theo PPCT
	Tên thiết bị dạy học
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tuần
	Tiết
	
	
	
	
	

	1
	Thứ hai : 16/09/2013
	Sáng
	3
	5
	9
	Địa lí                              
	9A
	Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản
	1 Bản đồ lâm nghiệp và thuỷ sản Việt Nam
	

	2
	Thứ hai : 16/09/2013
	Sáng
	4
	5
	9
	Địa lí                              
	9B
	Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản
	1 Bản đồ lâm nghiệp và thuỷ sản Việt Nam
	

	3
	Thứ hai : 16/09/2013
	Sáng
	5
	4
	8
	Địa lí                              
	7A
	Môi trường nhiệt đới gió mùa (tiếp theo)
	Bảng phụ
	

	4
	Thứ tư : 18/09/2013
	Chiều
	1
	4
	4
	Địa lí                              
	6B
	Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí
	Quả địa cầu
	

	5
	Thứ tư : 18/09/2013
	Chiều
	3
	4
	4
	Địa lí                              
	6A
	Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí
	Quả địa cầu
	

	6
	Thứ năm : 19/09/2013
	Sáng
	2
	4
	4
	Địa lí                              
	8A
	Thực hành: phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
	
	

	7
	Thứ năm : 19/09/2013
	Sáng
	3
	4
	4
	Địa lí                              
	8B
	Thực hành: phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
	
	

	8
	Thứ sáu : 20/09/2013
	Sáng
	1
	5
	10
	Địa lí                              
	9B
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồvề sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo cácloại cây và sự tăng trưởng của đàn gia súc
	1 Bảng phụ - 1 Thước kẻ
	

	9
	Thứ sáu : 20/09/2013
	Sáng
	4
	5
	10
	Địa lí                              
	9A
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồvề sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo cácloại cây và sự tăng trưởng của đàn gia súc
	1 Bảng phụ - 1 Thước kẻ
	

	10
	Thứ bẩy : 21/09/2013
	Sáng
	2
	5
	5
	Lịch sử                             
	6A
	Các quốc gia cổ đại phương Tây
	
	

	11
	Thứ bẩy : 21/09/2013
	Sáng
	3
	5
	9
	Địa lí                              
	7A
	Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
	
	

	12
	Thứ bẩy : 21/09/2013
	Sáng
	4
	5
	5
	Lịch sử                             
	6B
	Các quốc gia cổ đại phương Tây
	
	


5

